
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 19 NĂM 2023

(Kèm Quyết định số  1232/QĐ-SYT ngày  05/6/2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCCD

Nơi cấp
CMND/CCCD Ngày sinh Địa chi ̉thường

trú

Trình độ
chuyên

môn

Phạm vi
hoạt động

chuyên môn
Số GCN Ghi

chú

1 Đào Thị Thu Bình 051193014041 20-8-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

10/10/1993
Xã Tịnh Thọ,

huyện Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
dược

Quầy thuốc,
tủ thuốc trạm

y tế xã

1291/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

2 Nguyễn Thị Minh Cẩm 051191008047 27-12-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

11/7/1991

Phường Nguyễn
Nghiêm, thành

phố Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi

Dược sỹ
trung học

Quầy thuốc,
tủ thuốc trạm

y tế xã

1292/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

3 Cao Thị Thanh Hằng 051194005231 14-08-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

23/7/1994

Phường Trần
Hưng Đạo, thành
phố Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi

Dược sỹ
đại học

Nhà thuốc,
quầy thuốc,

tủ thuốc trạm
y tế xã

1293/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

4 Tăng Thị Hoàng Hậu 051188007872 10-5-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

15/5/1988

Phường Lê Hồng
Phong, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi

Dược sỹ
đại học Nhà thuốc

1294/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới
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5 Hà Thị Phúc Loan 051186002216 25-04-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

04/5/1986
Xã Tịnh Thọ,

huyện Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi

Dược sỹ
trung cấp
y học cổ
truyền

Cơ sở chuyên
bán lẻ dược
liệu, thuốc
dược liệu,
thuốc cổ
truyền

1295/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

6 Bùi Thị Cẩm Ly 051190017440 15-8-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

08/8/1990
Xã Đức Hiệp,

huyện Mộ Đức,
tỉnh Quảng Ngãi

Dược sỹ
đại học Nhà thuốc

1296/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

7 Nguyễn Thị Hồng Mến 051187009040 06-10-2022

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

30/7/1987
Xã Tịnh Bắc,

huyện Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi

Dược sỹ
trung học

Quầy thuốc,
tủ thuốc trạm

y tế xã

1297/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

8 Nguyễn Thị Kim Ngân 051199003838 09-5-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

13/6/1999
Xã Đức Hiệp,

huyện Mộ Đức,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
dược

Quầy thuốc,
tủ thuốc trạm

y tế xã

1298/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

9 Nguyễn Thị Thu Sang 051199008379 26-01-2022

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

08/01/1999

Xã Tịnh Ấn
Đông, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi

Cao đẳng
dược

Quầy thuốc,
tủ thuốc trạm

y tế xã

1299/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

10 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 052186008212 16-8-2022

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

21/8/1986

Phường Bồng
Sơn, thị xã Hoài
Nhơn, tỉnh Bình

Định

Dược sỹ
đại học

Nhà thuốc,
quầy thuốc

1300/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCCD

Nơi cấp
CMND/CCCD Ngày sinh Địa chi ̉thường

trú

Trình độ
chuyên

môn

Phạm vi
hoạt động

chuyên môn
Số GCN Ghi

chú
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11 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 051196014798 15-1-2022

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

20/6/1996
Xã Bình Chánh,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
dược

Quầy thuốc,
tủ thuốc trạm

y tế xã

1301/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

Tổng cộng: 11 cá nhân

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCCD

Nơi cấp
CMND/CCCD Ngày sinh Địa chi ̉thường

trú

Trình độ
chuyên

môn

Phạm vi
hoạt động

chuyên môn
Số GCN Ghi

chú
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